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BÁO CÁO   

Công tác cải cách thể chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Thực hiện công văn số 1958/UBND-KSTT ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) định kỳ, trong đó 

giao Sở Tư pháp báo cáo công tác cải cách thể chế gửi Sở Nội vụ. Trên cơ sở báo 

cáo của các cơ quan, đơn vị và số liệu thuộc phạm vi quản lý, Sở Tư pháp báo cáo 

tình hình cải cách thể chế năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/12/2022) như 

sau:  

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. 

a) Ban hành/trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Tính từ ngày 15/12/2021 đến thời điểm báo cáo, HĐND, UBND tỉnh đã 

ban hành 46 văn bản quy phạm pháp luật (25 Nghị quyết và 24 Quyết định quy 

phạm pháp luật. Số, hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu của văn bản được 

đính kèm theo phụ lục số 01) 

Các văn bản đều đã được Sở Tư pháp thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật theo đúng quy định.   

b) Thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022, ngày 24/01/2022, Sở Tư pháp đã tham 

mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND ban hành 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong đó, xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2022 là tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; thi hành pháp luật trong tự chủ đại 

học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thi hành pháp luật về lập, quản lý hành 

lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch 
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nêu trên và xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo quy định. 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 

số 115/KH-STP ngày 26/01/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022 của Sở Tư pháp. 

Căn cứ Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND, Sở Tư 

pháp đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa (ban hành kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 29/6/2022) 

và thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương như sau: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND thành 

phố Nha Trang và UBND huyện Cam Lâm, do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng 

đoàn. Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những khó khăn, vướng 

mắc trong công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên 

địa bàn tỉnh và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền. 

Đoàn kiểm tra đã có các báo cáo kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 của Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa (Báo cáo số 133/BC-STP ngày 15/8/2022 về  kết quả kiểm tra công 

tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 tại Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo số 134/BC-STP ngày 15/8/2022 về kết quả kiểm 

tra công tác thi hành pháp luật về tự chủ đại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ 

máy, nhân sự) năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo số 135/BC-STP 

ngày 15/8/2022 về kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành năm 2022 tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo số 

136/BC-STP ngày 15/8/2022 về kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 tại UBND thành phố Nha Trang; Báo 

cáo số 136/BC-STP ngày 15/8/2022 về kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 tại UBND huyện Cam Lâm; 

Báo cáo số 161/BC-STP ngày 08/9/2022 về kết quả kiểm tra công tác thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 tại Sở Tài nguyên và 

Môi trường). 

Đồng thời, Sở Tư pháp cũng tham mưu UBND tỉnh tiến hành điều tra, khảo 

sát tình hình thi hành pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao 
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động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối 

cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnhvới 290 phiếu khảo sát dành cho tổ chức, cá 

nhân (công văn số 1153/STP-VBQPPL&TDTHPL ngày 17/8/2022 về việc điều 

tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa). Kết quả điều tra, khảo sát, tỉnh Khánh Hòa đã 

có Báo cáo số 175/BC-STP ngày 29/9/2022 gửi Bộ Tư pháp. 

Qua báo cáo kết quả kiểm tra cũng như kết quả tổ chức khảo sát, Sở Tư 

pháp đã UBND tỉnh đã ghi nhận các khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và có văn bản chỉ đạo; tham mưu UBND 

tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, xử lý báo cáo kiểm tra công tác theo dõi thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 (văn bản số 9632/UBND-

NC ngày 07/10/2022 về xử lý kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022, theo đó chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương có liên quan xử lý các kiến nghị theo thẩm quyền; văn bản số 

10718/UBND-KT ngày 04/11/2022 về việc xử lý kiến nghị tăng kinh phí cho hoạt 

động về môi trường qua kết quả kiểm tra thi hành pháp luật của Sở Tư pháp). 

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tư 

pháp về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2022 do HĐND, UBND tỉnh ban hành (công văn số 7058/UBND-NC 

ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Hệ dữ liệu văn bản 

quy phạm pháp luật trong trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành). 

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ và đúng hạn quy định đối với việc 

báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (định kỳ và đột xuất). Thực 

hiện Quyết định số 1364/QĐ-BTPL ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Tư pháp đã 

tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 13/10/2022 báo cáo Tổng 

kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Thực hiện 

công văn số 4229/BTP-PLHSHC ngày 28/10/2022 của Bộ Tư pháp về việc đôn 

đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Sở Tư pháp đã tham mưu 

UBND tỉnh Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 23/11/2022 vềtình hình triển khai 

thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 



4 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 09/11/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 theo hình thức trực tuyến, Sở 

Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên 

ngành của Bộ Tư pháp vào ngày 24/11/2022 và Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 

14/11/2022 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua buổi làm việc, Sở Tư 

pháp đã tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 05/12/2022 bổ 

sung các nội dung mà Đoàn kiểm tra yêu cầu. 

Sở Tư pháp đã có 238/BC-STP ngày 02/12/2022 về công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luậtnăm 2022. 

c) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 

Trong năm 2022, các sở, ngành đã ban hành và phổ biến Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2022 của cơ quan, đơn vị (riêng Sở Tư pháp đã phổ biến Quyết 

định số 29/QĐ-STP ngày 28/02/2022) đến cán bộ, công chức để quán triệt và thực 

hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. 

Ở các sở, ngành, nội dung cải cách hành chính được lồng ghép vào Kế 

hoạch công tác PBGDPL năm 2022 của đơn vị. 

Trên cơ sở tham mưu của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giới 

thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, lần thứ Nhất năm 2022 

(ngày 04/01/2022), lần thứ Hai (ngày 14/7/2022), trong đó có nội dung liên quan 

đến cải cách hành chính cho hơn 250 đại biểu là Lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, trường học thuộc tỉnh, đội ngũ cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh,…. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ 

pháp chế; tổ chức thi hành pháp luật gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính của địa phương.  

Ngoài ra, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã 

thường xuyên đăng tải thông tin về cải cách hành chính; đăng tải tin, bài liên quan 

đến các hội nghị, cuộc họp, phổ biến, giáo dục pháp luật về cải cách hành chính, 

cải cách thể chế trên địa bàn toàn tỉnh (trung bình mỗi tháng đăng tải 05 tin, bài 

liên quan đến cải cách hành chính, cải cách thể chế ) ; … 

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2022, các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đã tham mưu Lãnh đạo 
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đơn vị cập nhật, đưa các văn bản, nội dung chỉ đạo cải cách cách hành chính của 

Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua các buổi họp, họp định kỳ tại cơ 

quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền về lĩnh 

vực cải cách thể chế; tích cực đăng tải các tin, bài về cải cách hành chính trên 

Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở ngành 

(Mục Cải các hành chính),… 

Đồng thời, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực 

hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-

2030. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm của quản lý cải cách 

hành chính. Thường xuyên chú trọng truyền thông nội bộ về cải cách hành chính 

với mục đích là quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, đảng viên về cải cách hành chính. Trong năm 2022, nội dung cải cách 

hành chính được phổ biến lồng ghép vào Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2022 

của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh 

ban hành kèm theo Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đã tiến hành tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch 

số 8777/KH-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh), trong đó có nội 

dung kiểm tra, đánh giá việc PBGDPL về cải cách hành chính, cải cách thể chế 

tại các đơn vị, địa phương được lựa chọn kiểm tra (Đã tiến hành kiểm tra trong 

tháng 11 năm 2022). 

Việc phổ biến các nội dung chỉ đạo cải cách cách hành chính của Trung 

ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương còn được thực hiện 

lồng ghép thông qua các buổi họp định kỳ, các buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật 

hàng tháng tại cơ quan, đơn vị; đăng tải thường xuyên các tin, bài về cải cách hành 

chính (chú trọng đến nội dung cải cách thể chế) trên Trang Thông tin điện tử 

PBGDPL tỉnh, Mục Cải các hành chính thuộc Trang Thông tin điện tử của các sở, 

ngành, …. 

d) Kiểm tra, rà soát VBQPPL, hệ thống hóa VBQQPL: 
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UBND tỉnh đã ban hành ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết 

định số 4733/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 kèm theo 

Quyết định số 4734/QĐ-UBND ngày 20/12/2021. 

Căn cứ vào các Kế hoạch của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị để 

triển khai, thực hiện. Riêng Sở Tư pháp, trên cơ sở các Quyết định số 4733/QĐ-

UBND, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-STP ngày 25/01/2022 về 

công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 

2022 và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn cơ quan, đơn vị. 

d1) Kiểm tra VBQPPL: 

- Tự kiểm văn bản quy phạm pháp luật:  

Từ ngày 15/12/2021 đến nay, đã kiểm tra 24 Quyết định của UBND tỉnh. 

Kết quả không phát hiện nội dung trái pháp luật hoặc ban hành không đúng thẩm 

quyền. 

- Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: 

Trong năm 2022, cấp huyện không ban hành văn bản QPPL do không được 

giao tại Luật, Nghị quyết của Quốc hội hoặc thực hiện chức năng phân cấp quản 

lý. Do đó, ở cấp tỉnh không phát sinh văn bản kiểm tra theo thẩm quyền. 

- Kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn: 

Trong 2022, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 116 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP, do không nhận được kiến nghị về  văn bản có dấu hiệu trái pháp 

luật nên Sở Tư pháp không tham mưu thực hiện kiểm tra theo địa bàn. Đồng thời, 

theo nội dung báo cáo công tác tư pháp định kỳ, các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh đều không ban hành văn bản quy phạm pháp (theo Kế hoạch công tác 

kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa kèm theo Quyết định số 4733/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, Sở Tư pháp sẽ 

căn cứ vào tình hình ban hành văn bản QPPL của các huyện thị xã, thành phố và 
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điều kiện thực tiễn tại địa phương để xem xét quyết định việc kiểm tra). Do đó, 

Sở Tư pháp không triển khai việc kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn. 

- Tham mưu xử lý văn bản QPPL sau khi nhận được kết luận kiểm tra văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền: 

Tiếp tục xử lý văn bản theo Kết luận số 18/KL-KTrVB trong năm 2021 của 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đối với Quyết định số 27/2017/QĐ-

UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định 

giá bồi thường, hỗ trợ các loài vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở Tờ trình số 998/TTr-SNN ngày 

30/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND. 

Trong năm 2022, Sở Tư pháp không nhận được kết luận kiểm tra văn bản 

của cơ quan có thẩm quyền về văn bản trái pháp luật. 

- Về đánh giá hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra: 

Công tác kiểm tra văn bản bản QPPL đã được thực hiện nghiêm túc, đạt 

chất lượng, văn bản QPPL do các cấp ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, 

văn bản trái pháp luật sớm được phát hiện và kiến nghị xử lý theo quy định. Việc 

kiểm tra các văn bản sau khi nhận được kết luận kiểm tra văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền đã được tiến hành nghiêm túc nên chưa gây ra hậu quả, tác hại nghiêm 

trọng và không ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự tại địa 

phương.  

- Các hoạt động khác về kiểm tra văn bản: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 9840/UBND-NC ngày 

12/10/2022 yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện rà soát và lập danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật theo 2 chuyên đề và tự kiểm tra văn bản gửi Sở Tư pháp tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Tư pháp. Theo tiến độ thực hiện, ngày 

28/11/2022, Sở Tư pháp đã có công văn số 1756/STP-VBQPPL&TDTHPL trình 

UBND tỉnh dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản 

theo Chuyên đề 1. 

Trên cơ sở đề nghị của các bộ chuyên ngành, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh triển khai việc kiểm tra, rà soát và lập 

Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ trong năm 
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2022 (Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy Ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc 

phòng,   …). Kết quả, UBND tỉnh đã có các báo tại các văn bản sau: Công văn số 

11133/UBND-NC ngày 14/11/2022 gửi Bộ Công an, công văn 11321/UBND-KT 

ngày 17/11/2022 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công văn số 

10508/UBND-NC ngày 28/10/2022 gửi Thanh tra Chính phủ … ; Báo cáo của cơ 

quan chuyên môn gửi bộ chuyên ngành theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao: Công văn 

5082/STNMT-VP ngày 16/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v thực 

hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022, công văn số 

4281/SKHĐT-VP ngày 10/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v thực hiện tự 

kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản 

lý kế hoạch, đầu tư và thống kê. 

Nhìn chung, công tác kiểm tra văn bản bản QPPL đã được thực hiện nghiêm 

túc, đạt chất lượng, văn bản QPPL do các cấp ban hành về cơ bản đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục; văn bản trái pháp luật được kịp thời thời phát hiện và kiến nghị 

xử lý theo quy định.   

d2) Rà soát VBQPPL:  

+ Thực hiện việc rà soát, công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực 

định kỳ hàng năm quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về việc công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực 

năm 2021 với 39 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (gồm 26 quyết 

định, 13 nghị quyết) và 01 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần. 

+ Số liệu về rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh:  

Căn cứ vào các văn bản QPPL của Trung ương, tình hình thực tiễn của địa 

phương, các sở, ban, ngành tiến hành rà soát các văn bản QPPL do cơ quan, đơn 

vị mình trước đây đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông 

qua để phát hiện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không 

còn phù hợp, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế văn bản theo 

đúng quy định. 

Số VBQPPL đã rà soát: 45 VB 
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Tổng số VBQPPL cần xử lý sau rà soát:   27   VB 

Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong: 27 VB. 

+ Rà soát theo đề nghị của cơ quan trung ương: 

Theo đề nghị tại văn bản số 662/BTNMT-TCBHĐVN ngày 07/02/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp 

luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, ngày 

09/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã triển khai lấy ý kiến của 

các cơ quan, đơn vị hữu quan, tổng hợp kết quả gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường 

tại văn bản số 809/STNMT-CCBHĐ;  

Theo đề nghị tại công văn số 23/KTrVB-NC ngày 11/01/2022 của Cục 

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, ngày 17/2/2022, Sở Tư pháp 

đã có văn bản số 177/STP-VP v/v rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, quy định 

pháp luật gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp. 

Thực hiện văn bản số 839/BTP-PLHSHC ngày 21/3/2022 của Bộ Tư pháp 

v/v rà soát văn bản triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 2677/UBND-NC ngày 25/3/2022 

chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện thực hiện việc 

rà soát chuyển Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở 

tham mưu của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã có văn bản số 4181/UBND-NC chuyển 

kết quả rà soát của địa phương đến Bộ Tư pháp.     

Thực hiện công văn số 3167/BTP-KTrVB ngày 29/8/2022 của Bộ Tư pháp 

về việc đề nghị gửi kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo 

chuyên đề, trên cơ sở tham mưu tại công văn số 1325/STP-VBQPPL&TDTHPL 

ngày 20/9/2022 của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 9840/UBND-

NC ngày 12/10/2022 yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện rà soát và lập danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật theo 2 chuyên đề và tự kiểm tra văn bản gửi Sở Tư 

pháp tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy 

định.   

Nhìn chung, công tác rà soát quy phạm pháp luật trong năm 2022 được tiến 

hành đúng nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra và đạt chất lượng hiệu quả, đảm bảo 

cho hệ thống các văn bản pháp luật được hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ 

và khả thi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ trách 
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nhiệm rà soát văn bản được quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP nên chưa 

chủ động trong việc rà soát các văn bản do mình tham mưu HĐND, UBND ban 

hành khi có sự thay đổi căn cứ pháp lý và tình hình kinh tế - xã hội để kịp thời lập 

hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản QPPL không còn 

phù hợp.  

d3) Về công tác hệ thống hóa văn bản và xử lý văn bản qua hệ thống hóa: 

Thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4305/BTP-KTrVB ngày 

02/11/2022 v/v tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa 

văn bản kỳ 2019-2023. UBND tỉnh đã có văn bản số 10981/UBND-NC ngày 

09/11/2022 giao Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Kết quả, ngày 14/11/2022, Sở Tư 

pháp đã ban hành văn bản số 1562/STP-VBQPPL&TDTHPL gửi các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hệ thống hóa theo quy định 

pháp luật. 

2.  Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý 

nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh 

nghiệp 

a) Về Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản 

lý nhà nước 

Triển khai thực hiện Công văn số 2437/BTP-VĐCXDPL ngày 13/7/2022 

của Bộ Tư pháp v/v thông báo nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, UBND tỉnh đã có văn bản 

số 7026/UBND-NC ngày 01/8/2022 giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện thông báo của Bộ Tư pháp. 

Tiếp đến, Sở Tư pháp đã có các văn bản tham mưu (công văn số 1287/STP-

VBQPPL&TDTHPL ngày 13/9/2022 v/v trình dự thảo Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc lập danh mục văn bản quy định chi tiết kỳ họp thứ 3, công 

văn số 1315/STP-XDVB&TDTHPL ngày 16/9/2022 v/v trình dự thảo Tờ trình và 

Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc lập danh mục văn bản quy định 

chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội XV), kết 

quả: 
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. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2734/QĐ-UBND ngày 

03/10/2022 về việc lập danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị định 

được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

. UBND tỉnh ban hành công văn số 9350/UBND-NC ngày 30/9/2022 v/v 

trình dự thảo Quyết định của TT. HĐND về việc lập danh mục  văn bản quy định 

chi tiết các luật, nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

Để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy 

định chi tiết Nghị quyết số 55/2022/QH15, trên cơ sở Kế hoạch số 6524/KH-

UBND, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện như: Công văn số 

6812/UBND-TH ngày 26/7/2022 v/v xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển Khánh Hòa; Thông báo số 352/TB-UBND ngày 01/8/2022 

về kết luận của UBND tỉnh về tình hình triển khai các nhiệm vụ thực hiện một số 

cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Công văn số 7506/UBND-

KT ngày 11/8/2022 giao Sở Tư pháp chủ trì rà soát, nghiên cứu tham mưu xử lý 

kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nghị quyết của 

HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động làm việc 

trên lồng bè nuôi trồng thủy sản và trên các phương tiện phục vụ cho hoạt động 

nuôi trồng thủy sản trên biển; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm rủi ro thiên tai đối 

với đối tượng thủy sản nuôi trên biển; Thông báo số 360/TB-UBND 08/8/2022 về 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng tại cuộc họp 

triển khai Nghị quyết số 55/2022/QH15, ... 

Từ các văn bản chỉ đạo nói trên của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành 

văn bản số 1024/STP-VBQPPL&TDTHPL ngày 28/7/2022 v/v Hướng dẫn xây 

dựng các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 

55/2022/QH15; văn bản số 1132/STP-VBQPPL&TDTHPL ngày 12/8/2022 báo 

cáo việc thống nhất tham mưu ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan 

đến thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị Quyết số 55/2022/QH15; 

văn bản số 1134/STP-VBQPPL&TDTHPL ngày 12/8/2022 báo cáo tình hình xây 

dựng nghị quyết về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động làm 

việc trên lồng bè nuôi trồng thủy sản và trên các phương tiện phục vụ cho hoạt 

động nuôi trồng thủy sản trên biển; ... 
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Thực hiện văn bản số 684/BTP-ĐCXDPL ngày 09/3/2022 của Bộ Tư pháp 

về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của 

pháp luật. Trên cơ sở tham mưu của Sở Tư pháp tại văn bản số 315/STP-

VBQPPL&TDTHPL ngày 18/3/2022, UBND tỉnh đã có công văn số 

2731/UBND-KSTT ngày 28/3/2022 chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện 

tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện 

các quy định pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2983/UBND-

KSTT ngày 13/4/2021. 

Triển khai thực hiện công văn số 301/TTg-PL ngày 06/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về công tác xây dựng thể chế, pháp luật; UBND tỉnh đã có văn 

bản số 4002/UBND-NC ngày 06/5/2022 giao Sở Tư pháp tham mưu triển khai 

thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tư pháp đã có tờ trình 

số 611/STP-VBQPPL&TDTHPL ngày 19/5/2022, trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban 

hành văn bản 7716/UBND-NC ngày 17/8/2022 v/v triển khai công văn số 

301/TTg-PL ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh có công văn số 7028/UBND-NC giao Sở Tư 

pháp phối hợp với với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo 

văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, trách 

nhiệm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nêu tại công văn số 3590/VPCP-PL 

ngày 09/6/2022 của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo số 112/BC-BTP ngày 

25/5/2022 của Bộ Tư pháp. Ngày 12/8/2022, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo 

văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND 

cấp huyện nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh (tại công văn số 1133/STP-

VBQPPL&TDTHPL ngày 12/8/2022). Kết quả, UBND tỉnh ban hành văn bản 

8072/UBND-NC ngày 25/8/2022 v/v công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn 

bản QPPL năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Nhằm không ngừng cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, các sở, 

ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của thủ tướng Chính phủ, Chỉ 

thị số 08/CT-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về nâng cao chất 
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lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả 

thi hành pháp luật. 

Đã phối hợp với Vụ các vấn đề chung - Bộ Tư pháp triển khai Hội nghị 

Công tác pháp chế khu vực phía nam năm 2022 tại Nha Trang, Khánh Hòa vào 

ngày 18/3/2022với nội dung “Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất định hướng 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP sau 10 năm thực hiện; trao đổi 

những tồn tại hạn chế, tìm ra các giải pháp hoàn thiện công tác pháp chế và tập 

huấn về kỹ năng đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật”. Hội nghị có sự tham gia khoảng 50 đại biểu cán bộ làm công tác pháp chế 

của các sở, ban, ngành; người làm công tác xây dựng pháp luật của UBND cấp 

huyện; Đoàn Luật sư tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và đoàn thể. Ngoài việc triển khai 

báo cáo tổng kết tại địa phương, Sở Tư pháp còn tham gia báo cáo tham luận tại 

Hội nghị (chủ đề về thực tiễn tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh Khánh Hòa và phướng hướng kiện toàn trước yêu cầu xây dựng nhà 

nước pháp quyền XHCN). Qua hội nghị, đội ngũ những người làm công tác xây 

dựng pháp luật các tỉnh phía nam nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng được 

hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ một cách toàn diện, đầy đủ và bài bản 

về kỹ năng đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo 

Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Trên cơ sở yêu cầu thực tế, nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động 

ban hành VB QPPL, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho cán bộ pháp chế tham gia 

tích cực đầy đủ các đợt tập huấn về chuyên môn nghiệm vụ do Bộ Tư pháp tổ 

chức tại Khánh Hòa, Lâm đồng và các tỉnh lân cận, ..., nhờ đó chất lượng hoạt 

động của tổ chức pháp chế đã từng bước được cải thiện, góp phần thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi quản lý ngành, 

lĩnh vực được giao.    

b) Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh 

nghiệp 

Theo công văn số 3982/TP-PLDSKT ngày 01/11/2021 của Bộ Tư pháp về 

việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, cử đại diện làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
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nghiệp, UBND tỉnh có công văn số 11186/UBND-NC ngày 08/11/2021 giao Sở 

Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện. Kết quả, Sở Tư pháp đã có công văn số 

1536/STP-XDVB ngày 19/11/2021 và công văn số 1708/STP-XDVB ngày 

22/12/2021 báo cáo Bộ Tư pháp.  

Nhằm thực hiện được UBND tỉnh giao chủ trì tại phụ lục kèm theo Quyết 

định số 2227/QĐ-UBND ngày 03/08/2021, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021-2022 của Chương trình hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2021-2026 kèm theo Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 13/12/2021. Trong 

năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Trung tâm Cổng Thông tin 

điện tử xây dựng chuyên mục Hỗ trợ pháp lý trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

(https://doanhnghiep.khanhhoa.gov.vn/vi/ho-tro-phap-ly-doanh-nghiep), đồng 

thời phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh cử cán bộ, chuyên 

viên làm đầu mối chịu trách nhiệm cung cấp thông tin để thực hiện công tác phối 

hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã có văn 

bản số 899 /STP-VBQPPL&TDTHPL ngày 7/7/2022 gửi các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện đề nghị báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện theo khoản 

1 mục II của Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 - 2022 của Chương 

trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 

13/12/2021 của UBND tỉnh để có cơ sở tổng hợp báo báo tình hình triển khai thực 

hiện. 

Ngày 27/10/2022, UBND tỉnh có Công văn số 10486/UBND-NC giao Sở 

Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu góp ý kiến đối với dự 

thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Kết quả, Sở Tư pháp có văn bản số 1593/STP-

VBQPPL&TDTHPL ngày 03/11/2022 góp ý đối với nội dung dự thảo Đề án theo 

yêu cầu của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. 

Trong năm 2022, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được các sở, 

ngành triển khai với nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm pháp luật, giải đáp 

pháp luật, công bố thủ tục hành chính, đăng tải văn bản pháp luật (Luật Đầu tư 

năm 2020, Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi, 

https://doanhnghiep.khanhhoa.gov.vn/vi/ho-tro-phap-ly-doanh-nghiep
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bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng 

dẫn thi hành) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Trang thông tin điện tử, bộ 

phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tư pháp …  

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật do 

cấp tỉnh ban hành theo Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ 

về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đăng tải văn bản pháp luật mới, đề cương 

tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật mới của Trung ương liên quan đến 

hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp trên trang Trang thông tin điện 

tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa để các tổ chức, doanh nghiệp tiếp 

cận, tìm hiểu pháp luật. 

Ngoài ra, các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp còn được phổ 

biến lồng ghép tại các hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh; trong quá trình xây dựng 

dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp, hoặc 

các doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động của văn bản, Sở Tư pháp đề nghị các 

cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy kiến đóng góp của các doanh nghiệp và các 

cá nhân, tổ chức liên quan thông qua hình thức gửi công văn lấy ý kiến, mời họp 

thảo luận, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh để lấy ý kiến; sau đó tiếp thu, 

tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo liên quan đến hoạt động của 

doanh nghiệp. 

+ Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy và phát triển doanh 

nghiệp:  

UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 

16/3/2022. Theo đó các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai toàn diện chương 

trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030 và năm 2022 bằng các kế 

hoạch, giải pháp cụ thể nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

cho doanh nghiệp, xử lý có hiệu quả các kiến nghị của doanh nghiệp, đẩy mạnh 

xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và 

vừa hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ … 

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 
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pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022 kèm theo Quyết định số 223/QĐ-UBND. Trên cơ sở đó, các 

sở, ban, ngành xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực 

quản lý. 

Tiếp đến, ngày 22/3/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 755/QĐ-UBND 

ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa. Mục 

tiêu của Kế hoạch bao gồm các nội dung về tập trung phục hồi và phát triển kinh 

tế gắn với nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu 

của nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số; tập trung phát triển vùng động 

lực tăng trưởng, các cực tăng trưởng; phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh. Nội dung Kế hoạch cũng giao cụ thể nhiệm vụ cho 

từng cơ quan, đơn vị trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

như: kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa và các cân đối của 

nền kinh tế; Đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; chủ động tham gia 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công 

nghệ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế 

số… 

Căn cứ Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành có liên quan làm việc 

với Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ, ngành để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, 

chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa. Ngày 16/06/2022, Quốc hội đã ban hành 

Nghị quyết số 55/2022/NQ15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 

triển tỉnh Khánh Hòa. Tiếp đến, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6524/KH-

UBND, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

55/2022/QH15. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban 

Quản lý khu kinh tế Vân phong, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp chặt chẽ, tích cực với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai xây dựng các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh để thực hiện 

các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 

55/2022/QH15 theo nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 6524/KH-

UBND, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính 
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sách đặc thù phát triển Khánh Hòa nhằm tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư, 

thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện và bền vững.      

Các hoạt động khác: 

Trên cơ sở tham mưu của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 4357/KH-UBND ngày 17/5/2022 về phát triển doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu, UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 2286/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 về Chương trình hành động nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. 

Thực hiện công văn số 4792/UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan hữu quan đã tổ chức hội nghị đối thoại giải 

quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp lần 1 năm 2022 vào ngày 

15/6/2022, hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 

lần 2 năm 2022 vào ngày 13/12/2022.  

Trên đây là báo cáo công tác cải cách thể chế năm 2022, Sở Tư pháp chuyển 

Sở Nội vụ tổng hợp./. 

(Gửi kèm phụ lục thống kê số liệu về kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh) 

   Nơi nhận : 
  - Sở Nội vụ;  

  - UBND tỉnh; 

  - Giám đốc Sở; 

  - Phó Giám đốc (Đ/c Đạt); 

  - Lưu: VT, VBQPPL&TDTHPL (TVD). 

 

      KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                

               Đặng Văn Khánh 
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Phụ lục  

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH 

NĂM 2022 

1.  Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành năm 2022  

(15/12/2021- 14/12/2022) 
 

S

T

T 

Số ký hiệu Ngày ban 

hành 

Cơ 

quan 

tham 

mưu 

ban 

hành 

Trích yếu Ghi 

chú 

 

01 01/2022/NQ

-HĐND 
07/04/2022 

Công 

an tỉnh 

Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công 

an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia 

bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

02 
02/2022/NQ

-HĐND 
07/04/2022 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

Thông 

Về việc quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí 

Khánh Hòa 

 

 

 

03 
03/2022/NQ

-HĐND 
07/04/2022 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

 

 

 

04 

04/2022/NQ

-HĐND 
30/06/2022 

Ban 

Dân tộc 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

 

 

 

 

05 

05/2022/NQ

-HĐND 
30/06/2022 

Sở Lao 

động, 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2021-2025 

 

 

06 
06/2022/NQ

-HĐND 
19/07/2022 

Sở Du 

lịch 

Về việc quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ 

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

 

 

07 
07/2022/NQ

-HĐND 
19/07/2022 Sở Y tế 

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo 

hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 

 

 

 

08 
08/2022/NQ

-HĐND  
19/07/2022 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Về việc quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2022-2025 

 

http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10695/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10695/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10892/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10892/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10893/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10893/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10894/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10894/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10895/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10895/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10896/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10896/ThongTinVanBan.aspx
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09 

09/2022/NQ

-HĐND 
23/09/2022 

 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Ban hành danh mục dự án đầu tư công thực hiện thí 

điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải 

phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10/2022/NQ

-HĐND 

23/09/2022 
Sở Tài 

chính 

Về quy định việc sử dụng ngân sách địa phương để 

thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất 

khi Nhà nước thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong 

và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

11 

 

 

11/2022/NQ

-HĐND 

23/09/2022 
Sở Tài 

chính 

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12/2022/NQ

-HĐND 

23/09/2022 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Về việc quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế 

quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục 

mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

 

13 

 

 

 

13/2022/NQ

-HĐND 

23/09/2022 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 

2022-2023 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

 

 

14 

 

14/2022/NQ

-HĐND 

15/11/2022  
Sở Tài 

chính 

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

15 

 

 

15/2022/NQ

-HĐND 

15/11/2022 
Sở Tài 

chính 

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

16 

 

 

16/2022/NQ

-HĐND 

 

 

15/11/2022 

 

 

Sở Tài 

chính 

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
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17/2022/NQ

-HĐND 

15/11/2022 
Sở Tài 

chính 

Về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và 

nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, 

huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 

55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí 

điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh 

Khánh Hòa 

 

 

 

18 

 

 

18/2022/NQ

-HĐND 

 

15/11/2022 

Sở Tài 

chính 

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối 

tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
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19/2022/NQ

-HĐND 

 

15/11/2022 

Sở Tư 

pháp 

Về quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người 

được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 
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20 

 

 

20/2022/NQ

-HĐND 

 

15/11/2022 

Sở Tài 

chính 

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và 

Di tích thắng cảnh Hòn Chồng 

 

 

 

21 

 

 

21/2022/NQ

-HĐND 

 

15/11/2022 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Về quy định một số nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

22 

 

 

22/2022/NQ

-HĐND 

 

15/11/2022 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Về quy định một số nội dung và mức chi thực hiện Đề 

án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

23 

 

 

23/2022/NQ

-HĐND 

 

15/11/2022 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Về quy định một số nội dung và mức hỗ trợ Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 

 

 

 

24 

 

24/2022/NQ

-HĐND 

 

15/11/2022 

Sở Tài 

Nguyên 

và Môi 

trưởng 

Về trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại 

Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 
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25/2022/NQ

-HĐND 

 

2/12/2022 

Công 

an tỉnh 

Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký 

thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

2. Quyết định của UBND tỉnh ban hành năm 2022 

S 

T 

T 

Số ký hiệu Ngày ban 

hành 
Cơ quan 

tham 

mưu ban 

hành 

Trích yếu Ghi 

chú 

 

01 
19/2021/QĐ-

UBND 
17/12/2021 Sở Nội vụ 

về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 

24/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy 

định về xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn. 

 

 

02 20/2021/QĐ-

UBND 
21/12/2021 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

03 

01/2022/QĐ-

UBND 
17/01/2022 Sở Nội vụ 

Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa  

 

 

 

04 02/2022/QĐ-

UBND 
17/01/2022 Sở Nội vụ 

Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa. 

 

 

 

05 
03/2022/QĐ-

UBND 
25/02/2022 Sở Du lịch 

Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 

 

 

 

04/2022/QĐ-

UBND 
09/3/2022 

Sở Tài 

nguyên 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chi tiết một số nội dung 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 
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06 và Môi 

trường 

đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định 

số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hoà. 

 

 

 

07 

05/2022/QĐ

-UBND 
05/04/2022 

 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được 

Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách 

cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-2025 

 

 

08 06/2022/QĐ-

UBND 
05/04/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 

21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá bồi 

thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

09 

07/2022/QĐ-

UBND 
06/04/2022 

Sở Tài 

chính 

Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều 7 Quyết định số 

03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

 

 

 

10 

 

08/2022/QĐ-

UBND 

18/05/2022  Sở Nội vụ 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen 

thưởng tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa 

 

 

11 09/2022/QĐ-

UBND 
20/05/2022 

Sở Tài 

Nguyên và 

Môi 

trưởng 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 

7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy 

định tạm thời về quản lý tài nguyên san hô 

 

 

12 

10/2022/QĐ-

UBND 
20/05/2022 

Sở Tài 

chính 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 
 

 

13 11/2022/QĐ-

UBND 
23/05/2022 

Sở Tài 

Nguyên và 

Môi 

trưởng 

Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
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12/2022/QĐ-

UBND 
20/06/2022 

Sở Xây 

dựng 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về 

quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016; Quy định một số nội dung 

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 

29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

 

 

15 13/2022/QĐ-

UBND 
01/07/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 

02 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định 

quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

 

 

16 14/2022/QĐ-

UBND 
01/07/2022 

Sở Xây 

dựng 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý 

hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-

UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 
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15/2022/QĐ-

UBND 

20/07/2022 
Sở Xây 

dựng 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
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16/2022/QĐ-

UBND 

 

 

25/08/2022 

 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về cơ chế ưu 

đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 

30/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
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17/2022/QĐ-

UBND 
15/09/2022 

Sở Nội 

vụ 

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa 

 

http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10412/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10412/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10625/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10625/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10675/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10675/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10696/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10696/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10697/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10697/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10745/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10745/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10746/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10746/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10747/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10747/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10748/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10748/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10771/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10771/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10772/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10772/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10773/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10773/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
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20 

 

18/2022/QĐ-

UBND 

 

21/09/2022 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 
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19/2022/QĐ-

UBND 

 

28/09/2022 

Sở Nội 

vụ 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức và 

hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm 

theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

22 

20/2022/QĐ-

UBND 

 

20/10/2022 

Sở Tài 

Nguyên 

và Môi 

trưởng 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách 

thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
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21/2022/QĐ-

UBND 

 

 

18/11/2022 
Sở Nội vụ 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định về tiêu 

chuẩn, trình độ chuyên ngành đối với công chức cấp xã và nội dung 

quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm 

theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
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22/2022/QĐ-

UBND 

 

 

7/12/2022 

Sở Tài 

chính 

Về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10774/ThongTinVanBan.aspx
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